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TÓM TẮT

Bài tập tiểu luận có vai trò rất lớn trong việc phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập và là một trong những hình thức đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục Chính trị, bài viết xin được chia sẻ một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng Bài tập tiểu luận trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn học nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay ở các trường Cao đẳng nghề.
Từ khóa: giải pháp, nâng cao hiệu quả, bài tập tiểu luận, đánh giá định kỳ, cao đẳng nghề.
SUMMARY
Essay assignments play a huge role in promoting the student's activeness, dynamism and creativity in the learning process and are one of the most important forms of assessment that contribute to the improvement. teaching and learning quality. With the desire to improve the quality of teaching and learning Political Education, the article would like to share some solutions to improve the efficiency of using Essay Exercises in the periodical examination and evaluation of subjects to meet requirements of vocational education in the current period in vocational colleges.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bài tập tiểu luận là một trong những hình thức học tập bằng cách tự học của sinh viên ngoài giờ lên lớp nhằm phát huy tính độc lập, năng động sáng tạo của sinh viên. Mục đích làm Bài tập tiểu luận là giúp sinh viên bước đầu làm quen với việc nghiên cứu khoa học, tự mình đọc các tài liệu, xử lý tài liệu, sắp xếp các ý tưởng thành một văn bản để chứng minh một vấn đề đặt ra, qua đó nâng cao trình độ lý luận của mình. Làm Bài tập tiểu luận còn giúp sinh viên bước đầu có một số kinh nghiệm để sau này có thể thực hiện các công trình khoa học lớn hơn như đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, đồ án, khóa luận tốt nghiệp....Thế nhưng có một thực tế đáng buồn đang xảy ra hiện nay trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn Giáo dục Chính trị ở các trường Cao đẳng nghề là Bài tập tiểu luận chưa được chú trọng nên việc sử dụng chúng trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn học rất ít và hiệu quả đạt được cũng không cao. Chính vì vậy, việc sử dụng Bài tập tiểu luận trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn học Giáo dục Chính trị là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao và là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học, đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay ở trường các trường Cao đẳng nghề.
2. NỘI DUNG
2.1. Thực trạng sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận trong đánh giá định kỳ môn học Giáo dục Chính trị hiện nay ở các trường Cao đẳng nghề 
Tiểu luận là một bài viết ngắn trình bày quan điểm, nghiên cứu, phát hiện về một chủ đề mà người viết tâm đắc, có độ dài từ 5 đến 20 trang. Dù viết về một vấn đề gì thì nhiệm vụ của một bài tiểu luận là phải nêu được vấn đề, phân tích vấn đề và trình bày những kết quả mới mà người viết phát hiện được, hay ý kiến, quan điểm, kết luận của người viết. Trong đánh giá định kỳ môn học Giáo dục Chính trị, hình thức làm Bài tập tiểu luận có vai trò vô cùng quan trọng. Làm Bài tập tiểu luận sẽ giúp sinh viên củng cố, mở rộng và hiểu sâu hơn các kiến thức cơ bản của môn học thông qua quá trình tự nghiên cứu giáo trình và các loại tài liệu có liên quan đến môn học. Đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập, góp phần chuyển từ tư duy giáo dục truyền thụ tri thức một chiều sang rèn luyện kỹ năng, thái độ và sự tự giác trong học tập của người học, từ đó khắc phục cách học tầm chương, học vẹt, tăng tính thực tế và ứng dụng của môn học trong thực tiễn. Bên cạnh đó, làm Bài tập tiểu luận còn giúp sinh viên từng bước làm quen với việc tìm kiếm và tra cứu tài liệu chính thống phục vụ cho việc triển khai nội dung của tiểu luận, là bước tập dượt quan trọng để sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa, từ đó có thể thực hiện các đề tài khoa học liên quan đến chuyên môn. Thông qua việc hướng dẫn tiểu luận cho sinh viên, kiến thức chuyên môn và khả năng nghiên cứu khoa học của giáo viên cũng ngày càng được nâng cao. 

Làm Bài tập tiểu luận không phải là vấn đề mới trong kiểm tra đánh giá môn học trong môi trường giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Từ lâu đã có rất nhiều trường đại học, cao đẳng áp dụng hình thức này đối với việc kiểm tra, đánh giá môn học, không chỉ đối với các môn khoa học xã hội nhân văn mà còn cả đối với các môn khoa học tự nhiên, kỹ thuật. Tuy nhiên, việc sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn học Giáo dục Chính trị ở các trường Cao đẳng nghề lại chưa phổ biến và chưa đem lại hiệu quả cao. Chất lượng các Bài tập tiểu luận theo phản ánh của giáo viên nhìn chung là rất thấp. Chỉ một số nhóm đầu tư thời gian và công sức cho Bài tập tiểu luận nên chất lượng Bài tập tiểu luận khá tốt, còn lại chủ yếu sao chép trên mạng, làm cho có để lấy điểm. Hình thức trình bày chưa đạt, còn sai lỗi chính tả nhiều. 

Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng trên là do trong đánh giá định kỳ môn học, giáo viên chưa chú trọng đến việc sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận. Phần lớn giáo viên chỉ quan tâm đến việc sinh viên có đủ các con điểm theo quy định hay không chứ chưa quan tâm đúng mức đến hiệu quả của việc kiểm tra đánh giá môn học nên ít triển khai các hình thức như tiểu luận hay bài tập lớn. Để thực hiện được việc đánh giá định kỳ môn học bằng hình thức làm Bài tập tiểu luận đòi hỏi giáo viên giảng dạy môn học phải tốn rất nhiều thời gian và công sức nên giáo viên cũng rất ngại khi sử dụng hình thức đánh giá này và nếu có sử dụng cũng chưa chú trọng đầu tư một cách đúng mức. 
Bên cạnh đó là nguyên nhân từ chính bản thân sinh viên. Đối với các em sinh viên các trường Cao đẳng nghề vào trường đào tạo nghề là chỉ để học nghề, ra trường làm việc nên các em không thích học các môn học mà các em cho là “môn phụ” như môn Giáo dục Chính trị. Vì vậy, các em chỉ “học đối phó, học cho qua là chủ yếu”, các em đa số học thụ động, khả năng tư duy kém.... Theo phản ánh của một số giáo viên, rất nhiểu nhóm nộp Bài tập tiểu luận trễ hơn thời hạn quy định, thậm chí có nhóm không làm, không nộp. Điều này càng làm cho việc sử dụng cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn học càng khó khăn. 
Đứng trước thực trạng trên, một vấn đề đặt ra cho giáo viên khi giảng dạy bộ môn Giáo dục Chính trị hiện nay ở các trường Cao đẳng nghề là phải tìm ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hình thức Bài tập tiểu luận trong kiểm tra đánh giá định kỳ môn học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên trong quá trình học tập, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay ở các trường Cao đẳng nghề.

2.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận trong đánh giá định kỳ môn Giáo dục Chính trị ở các trường cao đẳng nghề hiện nay
Thứ nhất: Nâng cao nhận thức của giáo viên về việc sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận trong đánh giá định kỳ môn học Giáo dục Chính trị
Mỗi một giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục Chính trị cần phải nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận, coi việc sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận là một trong những hình thức quan trọng trong đánh giá định môn học Giáo dục Chính trị. Chỉ khi hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận trong đánh giá định kỳ môn học thì giáo viên mới quan tâm, chú trọng đầu tư thời gian và công sức cho việc sử dụng hình thức này một cách có hiệu quả nhất.
Thứ hai: Xây dựng các tiêu chí cụ thể cho Bài tập tiểu luận
Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng Bài tập tiểu luận cho kiểm tra đánh giá định kỳ môn học, giáo viên phải quán triệt ngay từ đầu đối với sinh viên những yêu cầu cơ bản để sinh viên thực hiện. 
- Về nội dung, Bài tập tiểu luận phải bao gồm 3 phần: Mở đầu (Nêu lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu đề tài); Nội dung chính phải có hai phần: Lý thuyết và vận dụng, chia ra thành các mục I, II, III… (tối thiểu phải có 2 mục), mỗi mục chia thành 1., 2., 3.,..; Kết luận: Tóm tắt, rút ra những ý tưởng cơ bản của việc nghiên cứu; Tài liệu tham khảo phải nêu tên tác giả, tên sách, tài liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản, trang sách.

- Về hình thức, nội dung Bài tập tiểu luận phải viết tay, không được đánh máy (để tránh trường hợp sao chép), viết trên khổ giấy A4, đóng lại thành quyển. Bìa ghi tên Trường, tên tiểu luận, giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện, nơi và năm thực hiện, thời gian nộp.
- Về thang điểm chấm: Nội dung 9.0 điểm, trong đó mở đầu (1.0 điểm), nội dung nghiên cứu (7.0 điểm), kết luận (1.0 điểm); Hình thức trình bày: 1.0 điểm

Thứ ba: Xây dựng ngân hàng đề tài tiểu luận đa dạng và phong phú

Mỗi giáo viên cần phải xây dựng ngân hàng đề tài để làm cơ sở cho việc lựa chọn đề tài của sinh viên (Tối thiểu khoảng 60 đề tài). Cùng với việc xây dựng ngân hàng đề tài, giáo viên phải có hướng dẫn làm đề tài cụ thể cho sinh viên. Ngân hàng đề tài phải bao quát được tất cả các kiến thức của môn học, bao gồm cả kiến thức cơ bản và kiến thức vận dụng.
Thứ tư: Chú trọng công tác hướng dẫn sinh viên làm Bài tập tiểu luận

Để sinh viên làm tốt Bài tập tiểu luận cần có nhiều yếu tố, trong đó công tác hướng dẫn có ý nghĩa rất quan trọng. Giáo viên cần hướng dẫn sinh viên trên các phương diện sau:

- Hướng dẫn sinh viên lựa chọn đề tài
Lựa chọn đề tài có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của một tiểu luận. Vì vậy, giáo viên cần hướng dẫn để sinh viên chọn đề tài phù hợp với yêu cầu học tập và nghiên cứu của môn học, với trình độ và năng lực của người học, với những hứng thú và sở trường của người học để phát huy tính độc lập trong quá trình nghiên cứu và đề tài đạt được kết quả cao.

- Hướng dẫn sinh viên xây dựng đề cương nghiên cứu
Đề cương nghiên cứu có vai trò vô cùng quan trọng, giúp cho người học có được thế chủ động trong quá trình nghiên cứu, định hướng cho cả quá trình làm việc. Đề cương gồm một số phần cơ bản như xác định lí do chọn đề tài; xác định khách thể và đối tượng nghiên cứu, đề xuất giả thiết khoa học; xác định đối tượng và cơ sở nghiên cứu; lựa chọn phương pháp nghiên cứu; vạch dàn ý hay nội dung của công trình nghiên cứu; vạch kế hoạch và thời gian nghiên cứu.

- Hướng dẫn sinh viên tiến hành nghiên cứu và lý xử tài liệu dựa trên đề cương đã được duyệt
Quá trình này bao gồm các bước: Tập hợp và trình bày tài liệu, giải thích tài liệu đã trình bày, nhận xét, đánh giá các tài liệu đó. Đây cũng là khâu rèn luyện và hoàn thiện kĩ năng tự nghiên cứu tài liệu cao nhất trong dạy học bằng tổ chức cho sinh viên viết tiểu luận. Để sinh viên thực hiện tốt công việc này, giáo viên cần phải trang bị trước cho các em các kĩ năng tự nghiên cứu tài liệu từ làm việc trên thư viện, tìm tài liệu trên Internet, thu thập và xử lý thông tin, v.v…

- Hướng dẫn sinh viên viết bài

Sau khi tập hợp và xử lý tài liệu, công việc tiếp theo của sinh viên là viết tiểu luận. Công đoạn này đóng vai trò vô cùng quan trọng, thể hiện kết quả lao động của sinh viên trong các khâu trước. Giáo viên cần lưu ý sinh viên viết các thông tin thu được bằng ý kiến của riêng mình, thể hiện khả năng tư duy của cá nhân, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau chứ không được chép nguyên xi từ một tài liệu nào và cần có trích dẫn tài liệu tham khảo theo quy định.

- Hướng dẫn sinh viên tiến hành thuyết trình
Giáo viên cần đưa ra tiêu chí, hướng dẫn chấm điểm và tổ chức cho sinh viên tự đánh giá và đánh giá chéo. Cách tổ chức này sẽ tạo được hứng thú cho sinh viên, tạo quyền tự chủ cho các em, kích thích hứng thú học tập và tăng khả năng diễn đạt, tranh luận trước đám đông cũng như khả năng nghe và ghi chép. Giáo viên không còn là người duy nhất đánh giá kết quả mà chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn và góp ý cho sinh viên. 

Thứ năm: Tổ chức cho sinh viên thuyết trình, báo cáo Bài tập tiểu luận để xác định mức độ hiểu biết về đề tài nghiên cứu
Sau khi nhận Bài tập tiểu luận từ các nhóm, giáo viên bố trí thời gian thích hợp để các nhóm lần lượt thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu của mình. Để trình bày kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm có thể cử ra một đại diện hoặc phân công mỗi thành viên trình bày một phần trong chủ đề được giao. Sau mỗi phần trình bày báo cáo là phần thảo luận chung giữa các nhóm. Cuối cùng, giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho những Bài tập tiểu luận tiếp theo.

Việc tổ chức cho các nhóm thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu của mình giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài tiểu luận trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Thành công của buổi thuyết trình, báo cáo Bài tập tiểu luận phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của mọi thành viên trong lớp. 

3. KẾT LUẬN
Sử dụng Bài tập tiểu luận trong đánh giá định kỳ môn học Giáo dục Chính trị là rất cần thiết nhằm rèn luyện, phát triển tư duy, kích thích hứng thú học tập đối với sinh viên và nâng cao kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn học. Để nâng cao hiệu quả sử dụng Bài tập tiểu luận trong đánh giá định kỳ môn học Giáo dục Chính trị, mỗi giáo viên cần phải không ngừng nâng cao nhận thức của mình về việc sử dụng hình thức làm Bài tập tiểu luận, xây dựng các tiêu chí cụ thể cho Bài tập tiểu luận, xây dựng ngân hàng đề tài tiểu luận đa dạng và phong phú, chú trọng công tác hướng dẫn sinh viên và tổ chức cho sinh viên thuyết trình, báo cáo kết quả để xác định mức độ hiểu biết về đề tài nghiên cứu. Nếu giáo viên quan tâm đúng mức, thực sự có tâm huyết, việc nâng cao hiệu quả sử dụng Bài tập tiểu luận trong đánh giá định kỳ môn Giáo dục Chính trị sẽ là một trong những biện pháp tích cực góp phần nâng cao chất lượng môn học, đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay ở trường các trường Cao đẳng nghề.
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